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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NÚI THÀNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG NAM                                       

Bản án số: 44/2017/HSST 

Ngày 01/8/2017                          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đình Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Ngọc Vân – Cán bộ hưu trí; 

2. Bà Trần Thị Long – Cán bộ hưu trí; 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Mùi – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Cư– Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 41/2017/HSST ngày 

27/6/2017 đối với bị cáo: 

           Bị cáo Đoàn Văn V, tên gọi khác: không, sinh ngày: 17/10/1970 tại N, Quảng 

Nam. Nơi ĐKHKTT+ chổ ở: Thôn Th, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: 

làm nông. Con ông Đoàn Th (đã chết) và bà Võ Thị C, sinh năm: 1943, trú tại: thôn 

Th, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo có vợ là Lương Thị H, sinh năm: 1977 và 

có 05 người con, con lớn nhất sinh năm: 2001, con nhỏ nhất sinh năm: 2012. Tiền án, 

tiền sự: không. 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn” Cấm đi khỏi nơi cứ trú”. Có 

mặt tại phiên tòa. 

          - Người bị hại: ông Đoàn Vũ Ni N, sinh năm: 1985, trú tại: thôn Ph, xã T, huyện 

N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 
 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Đoàn Văn V bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 13h00’ ngày 16/01/2017, ông Đoàn Vũ Ni N, sinh năm: 1985, trú 

thôn Ph, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam) cùng với ông Huỳnh Tấn Ph (sinh năm: 

1973, trú cùng thôn) và một số người khác đang khai thác keo tại khu vực Hố Ngang 

– Bàu Vang thuộc thôn Th, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam, thì Đoàn Văn V đến, 

trên tay có cầm theo cái rựa. Thấy một số cây keo trồng trong rẫy của mình bị cắt hạ, 

nên V có hỏi N và N trả lời do những người khai thác cây keo không biết đó là cây 



  

- 2 - 
 

keo của V nên đã cắt nhầm, N sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đối với số keo trên. V 

bức xúc vì cây bị cắt, nên gây sự với N và dùng cán rựa đánh vào ngực và bụng N, N 

bỏ chạy thì V dùng rựa chém trúng vào gót chân trái của N. N kêu cứu thì anh Ph 

chạy đến đưa N đi cấp cứu (BL: 46, 50-51, 61-62). 

Tại bản giám định thương tích số 25/GĐTT.17 ngày 13/02/2017 của Trung tâm 

pháp y Quảng Nam kết luận: tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Đoàn Vũ Ni N là 16%, 

với tổn thương sau: 

-Vết thương ngang qua gót chân trái gây đứt bám tận gân gót và vỡ xương gót 

trái đã được phẫu thuật nối gân và kết hợp xương gót bằng vis xốp. 

Vật chứng: 01 cái rựa có lưỡi bằng kim loại, cong, có mấu nhọn. Chiều dài lưỡi 

rựa 35cm, phần rộng nhất của lưỡi rựa là 3,5cm, lưỡi rựa có phần sống lưng và phần 

sắc cạnh. Cán rựa bằng gỗ tre, hình trụ tròn. Trên cán rựa có 06 khoen tròn bằng kim 

loại tại đầu nơi tiếp giáp với phần lưỡi rựa, chiều dài cán rựa 61 cm, đường kính 

3,5cm. Tổng chiều dài rựa là 96cm (hiện đang tạm giữ). 

Phần dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 20.800.000đ, bị hại đã bãi 

nại không yêu cầu gì thêm. 

 Tại bản cáo trạng số 40/KSĐT-TA ngày 26 tháng 6 năm 2017, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Núi Thành đã truy tố bị cáo Đoàn Văn V, về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo Khoản 2, Điều 104 của BLHS. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Núi Thành giữ nguyên quan điểm đã truy tố; đồng thời đề nghị HĐXX: Áp 

dụng Khoản 2 Điều 104; các điểm b, g, h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 60 BLHS đề 

nghị xử phạt bị cáo Đoàn Văn V từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 
 

Sau khi nghe lời khai của bị cáo Đoàn Văn V, lời khai của người bị hại tại 

phiên toà, đối chiếu với lời khai tại Cơ quan điều tra, Bản kết luận giám định pháp y 

về thương tích số 25/GĐTT.17 ngày 13/02/2017 của Trung tâm pháp y Quảng Nam  

đối với thương tích của anh Đoàn Vũ Ni N; cùng với các tài liệu chứng cứ được thu 

thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án thấy phù hợp. Hội đồng xét xử kết luận: Vào 

khoảng 13h00’ ngày 16/01/2017 tại rẫy keo thuộc khu vực Hố Ngang – Bàu Vang 

thuộc thôn Th, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam, do bức xúc việc những người khai 

thác keo của anh Đoàn Vũ Ni N đã cắt nhầm một số cây keo của mình nên Đoàn Văn 

V đã dùng rựa (hung khí nguy hiểm), chém vào phần gót chân của anh N gây tổn 

thương cơ thể với tỷ lệ 16%. 

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, xét thấy bị cáo Đoàn Văn V đã dùng 

con rựa là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người bị hại với tỷ lệ thương tích 

16%. Như vậy, hành vi của bị cáo đã hội đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 2, Điều 104 của Bộ luật Hình 
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sự. Như vậy, cáo trạng số 40/KSĐT-TA ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Núi Thành đã truy tố bị cáo và lời luận tội của Kiểm sát viên tại 

phiên toà là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm vào quyền được bảo vệ về sức khoẻ của công 

dân. Bị cáo V có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện và đã gây hậu quả. Giữa bị cáo và 

người bị hại có mâu thuẫn do những người làm của người bị hại khai thác nhầm một 

số cây keo của bị cáo, hai bên có mâu thuẫn nên bị cáo dùng con rựa và gây thương 

tích cho anh N. Do vậy bị cáo phạm tội với tình tiết “Sử dụng hung khí nguy hiểm”. 

Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 của BLHS. Hành vi của bị cáo 

không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến sức khoẻ của người bị hại, mà còn làm ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên tại thời điểm phạm tội 

bị cáo có men trong người, thấy người làm của anh N khai thác cây keo của mình nên 

đang trong lúc tức giận, bị cáo không kìm chế được hành động của bản thân nên bị 

cáo có hành động dùng con rựa đánh vào ngực và bụng anh N, anh N bỏ chạy thì bị 

cáo cầm rựa với theo, lưỡi rựa trúng vào gót chân của anh N gây thương tích. 

Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, có hoàn cảnh 

gia đình có 05 người con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2012, 

đang nuôi 01 mẹ già, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bản thân bị cáo chưa có 

tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu. Sau khi phạm tội bị cáo đã biết ăn năn, hối 

cãi, khai báo thành khẩn, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Bị hại đã có 

đơn bãi nại. Bị cáo phạm tội cũng có phần lỗi của người bị hại. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, p, đ Khoản 1, 2 Điều 46; 

Điều 47 BLHS Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết này để giảm nhẹ khi quyết định 

hình phạt.  

            Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội tuy nhiên bị cáo có nơi cư trú rõ 

ràng. Hội đồng xét xử xét thấy miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện cho bị cáo là 

thỏa đáng và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, không cần cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội mà giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, 

giáo dục cũng đủ đảm bảo giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Về vật chứng: 01 cái rựa có lưỡi bằng kim loại, cong, có mấu nhọn. Chiều dài 

lưỡi rựa 35cm, phần rộng nhất của lưỡi rựa là 3,5cm, lưỡi rựa có phần sống lưng và 

phần sắc cạnh. Cán rựa bằng gỗ tre, hình trụ tròn. Trên cán rựa có 06 khoen tròn bằng 

kim loại tại đầu nơi tiếp giáp với phần lưỡi rựa, chiều dài cán rựa 61 cm, đường kính 

3,5cm. Tổng chiều dài rựa là 96cm. Con rựa này hiện nay đang được lưu giữ tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Núi Thành, là hung khí bị cáo sử dụng để gây án nên 

cần tịch thu tiêu hủy. 

Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 20.800.000đ, bị hại đã bãi 

nại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 
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Về án phí: Bị cáo Đoàn Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn V, phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng: Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p, đ Khoản 1, Khoản 2, Điều 46; Điều 

47, Điều 60 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt:  

Bị cáo Đoàn Văn V 15 ( mười lăm ) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 30 tháng kể ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 01/8/2017. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.  

- Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cái rựa có lưỡi bằng kim loại , cong, có mấu nhọn. 

Chiều dài lưỡi rựa 35cm, phần rộng nhất của lưỡi rựa là 3,5cm, lưỡi rựa có phần sống 

lưng và phần sắc cạnh. Cán rựa bằng gỗ tre, hình trụ tròn. Trên cán rựa có 06 khoen 

tròn bằng kim loại tại đầu nơi tiếp giáp với phần lưỡi rựa, chiều dài cán rựa 61 cm, 

đường kính 3,5cm. Tổng chiều dài rựa là 96cm. Con rựa này hiện nay đang được lưu 

giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Núi Thành. 

- Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ quốc hội: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Đoàn Văn Vinh phải chịu 

là: 200.000 đồng. 

Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. 

 

N¬i nhËn:                                                      tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- C¸c C¬ quan tiÕn hµnh tè tông;                          ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

- Nh÷ng ng­êi tham gia tè tông; 
- L­u hå s¬, l­u bé phËn HS.                                                   ( đã ký) 
 

                                                                                 Bùi Đình Dũng               
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